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STT
Mã nhóm vật

tư y tế
(TT04/2017)

Tên hàng hóa
(vật tư y tế tiêu

hao)
Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Quy cách

đóng gói

Phân
nhóm
theo

thông tư
14

Cơ sở sản xuất Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và
kế hoạch LCNT

Số lượng Đơn giá(có
VAT) Thành tiền

1 N10
Sáp Paraffin hạt
tinh khiết

Sáp Paraffin hạt tinh
khiết

Sáp Parafin hạt tinh khiết chuyên dùng để vùi đúc mẫu bệnh phẩm với
các chất phụ gia để tăng cường khả năng thẩm thấu, tạo độ đàn hồi và

giúp cắt mẫu dễ dàng.
- Tính chất vật lý:

- Trạng thái vật lý: Rắn
- Màu sắc: Trắng (Rõ ràng ở trạng thái nóng chảy)

- Mùi: Hydrocarbon nhẹ
- Điểm đóng băng / Điểm nóng chảy: 54.4 – 57.2°C

- Điểm chớp cháy: 212.78 °C
- Thành phần gồm có: Sáp paraffin tinh khiết và sáp Hydrocarbon >
99%, Benzen, ethenyl-, polymer với 1-methylethenyl) benzen, hydro

hóa < 1%
- ISO ; Túi 2Kg

Túi 2 kg Nhóm 3
Cancer

Diagnostics, Inc
Hoa Kỳ Túi 10

2 N10 Xylen
Xylen chai 500ml

Chai 500ml, Hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh / xét nghiệm Chai 500ml Không Xilong
Trung
Quốc

Chai 10

3 N10 Vôi sôđa  Vôi soda
Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit

(Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH)
Can 4.5kg Nhóm 3

 Molecular
Products Ltd

Anh Can 2

4 N10
Que cấy nhựa vô
trùng

Que cấy nhựa vô trùng Dùng để cấy vào đĩa thạch 50 Cái / bao Nhóm 5 Nam Khoa Việt Nam Cái 1,000

5 N02.02.020 Băng keo  Urgosyval 5cm x 5m Băng keo lụa; 5cm x 5m Hộp 1 cuộn Nhóm 2
 URGO Healthcare
Products Co., Ltd.

Thái Lan Cuộn 350

6 N02.03.020 Gạc thận nhân tạo
Gạc thận nhân tạo
3,5cm x 4,5cm x 80
lớp vô trùng

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc
tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột
hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép.

Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp

 30 miếng/
gói

Nhóm 5 An Lành Việt Nam Miếng 1,000

7 N03.01.070 Bơm tiêm
Bơm tiêm MPV sử
dụng một lần 5ml

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong
suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung

tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường
kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không

bị cong vênh.
- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn
quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử
dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ

đầu kim tốt.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

Hộp 100 cái
x 20 hộp /

kiện
Nhóm 3

Công ty cổ phần
Nhựa y tế Việt

Nam
Việt Nam Cái 2,000

8 N03.03.070.
Kim tiêm, kim lấy
thuốc các số

Kim tiêm MPV

 - Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng.
- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ.

- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị
gãy, không bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn
quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử

dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng.

10000
chiếc/kiện

Nhóm 5
Công ty cổ phần
Nhựa y tế Việt

Nam
Việt Nam Chiếc 8,000

9 N03.06.030
 Găng kiểm tra
dùng trong y tế

 Găng kiểm tra dùng
trong y tế có bột

Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, chỉ sử
dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc

nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm (theo size)

 100 chiếc/
hộp, 10 hộp/
thùng carton

(500 đôi)

Nhóm 5
Công Ty Cổ Phần

Merufa
Việt Nam Đôi 12,000

10 N03.06.050
 Găng tay phẫu
thuật

 Găng tay phẫu thuật
tiệt trùng các số

Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm
loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tiệt trùng
bằng khí EO. Găng loại có phủ bột và không bột, bề mặt nhẵn hoặc

nhám

Nhóm 5
Công Ty Cổ Phần

Merufa
Việt Nam Đôi 4,000

11 N00.00.000
Khuôn đúc mẫu
bệnh phẩm

Khuôn đúc mẫu bệnh
phẩm casettess

Thiết kế một mảnh và chốt cài cho phép thao tác bằng một tay thuận
tiện và giúp đóng lại nắp chắc chắn trong quá trình chế biến - Làm

bằng vật liệu P.O.M (Poly Acetal), 100% chống lại phản ứng hóa học
của dung môi mô học - Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm
× 1,0mm (loại lỗ to) hoặc lỗ vuông kích thước 0,9mm × 0,9mm (loại lỗ
nhỏ) - Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của băng cassette và
một mặt ghi nghiêng phía trước - Bề mặt viết trước 45 °, có thể thích

ứng với hầu hết các nhãn băng cassette. - Tiêu chuẩn ISO

Túi 250 cái/
Hộp 1000 cái

Không

CITOTEST
LABWARE

MANUFACTURI
NG CO., LTD

Trung
Quốc

Hộp 5

12 N07.05.020 Stent niệu quản
Stent niệu quản (xông
JJ Sonde)

"Cấu hình gồm: 01 ống xông, 01 kẹp; 01 que đẩy.Ống thông dùng cho
niệu quản làm chất liệu Polyurethane, đường kính 4-8Fr, dài 16-30cm"

Túi 1 cái Nhóm 3  Marflow AG Thụy Sỹ Cái 20

13 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu
chậm

Chỉ Catgut chrom số
4/0

Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 26mm  số 4/0 Hộp 12 sợi Nhóm 3 SMI A.G Bỉ Sợi 360

14 N05.03.080
Lưỡi dao mổỉ các
số

Lưỡi dao mổ
Dùng đê ̉phẫu thuật

Hộp 100 cái Nhóm 6
KEHR SURGICAL

PRIVATE
LIMITED.

 Ấn Độ  Cái 500

15 N10 Giấy điện tim
    Giấy điện tim 21
cm

210MM X 25 M X 16MM Hộp 10 cuộn Nhóm 6
Dongguan Tianyin
Paper Industry Co.,

Ltd

Trung
Quốc

Cuộn 10

16 N10
Khẩu trang y tế 3
lớp vô trùng

Khẩu trang y tế 3 lớp
vô trùng (50 cái/ hộp)

Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng, 50 cái/ hộp 50 cái/ hộp Nhóm 5 An Lành Việt Nam Cái 4,000

17 N10 Than hoạt Than hoạt Túi 1 Kg Túi 1 kg Không XiLong
Trung
Quốc

Kg 5

18 N10 Formol dehyd Formol dehyd Chai 500ml Chai 500ml Không XiLong
Trung
Quốc

Chai 20

19 N03.07.070
Ống nghiệm
EDTA

Ống nghiệm EDTA
K2 HTM 2ml nắp
xanh dương , mous
thấp

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml ,
nắp cao su bọc nhựa. Hóa chất bên trong là EDTA K3

(Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate) kháng
đông cho 2ml máu. Quy cách:  được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu

chuẩn ISO

 2,400 Ống/
Thùng

Nhóm 5 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Ống 12000

Tổng cộng: 19 mặt hàng
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